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1. Mở đầu 

Năng lực giải quyết vấn đề là năng lực chung của mỗi cá nhân tham gia vào quá trình nhận thức 
để hiểu và giải quyết các tình huống có vấn đề, thể hiện khả năng của mỗi người trong việc nhận 
thức, khám phá được những tình huống có vấn đề trong học tập và cuộc sống mà không có định 
hướng trước về kết quả và tìm giải pháp tối ưu để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong một tình 
huống cụ thể nhất định [1]. Định hướng phát triển năng lực là quan điểm chủ đạo trong việc thiết 
kế Chương trình giáo dục phổ thông na ̆m 2018. Nội dung dạy học chuyển từ việc học sinh học 
được gì sang việc học sinh làm được gì. Do đó, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn là năng lực 
quan trọng cần được rèn luyẹ ̂n, giúp học sinh có khả năng giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt 
trên cơ sở vận dụng những kiến thức, kĩ năng và kinh nghiẹ ̂m đã biết vào các vấn đề cụ thể [2]. 

Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, cung cấp các kiến thức vật lí cơ bản trong tự nhiên và đời 
sống, mặc dù đã có sự đổi mới về phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của 
học sinh nhưng nhiều trường vẫn còn sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, điều này dẫn 
đến năng lực vận dụng kiến thức của môn học vào giải quyết các tình huống gắn với cuộc sống còn 
hạn chế [3]. Để học sinh có thể vượt qua ranh giới các môn học mà phối hợp kiến thức để giải 
quyết vấn đề, các em phải được trao quyền định vị lại bản thân để hiểu rõ hơn vấn đề đang được 
nghiên cứu [4]. Thực tế hiện nay trong quá trình dạy học môn Vật lí đã có nhiều nghiên cứu, nhiều 
thuyết được vận dụng hiệu quả trong việc xây dựng phương án tổ chức hoạt động nhận thức trong 
dạy học và phát triển kỹ năng. Một số mô hình đã được nghiên cứu và ứng dụng trong dạy học như 
mô hình STEAM, lại liên hệ chặt chẽ tới tư duy thiết kế. Rusmann và Ejsing-Duun [5] nghiên cứu 
tổng quan các kết quả thực nghiệm đã chỉ ra một cấu trúc năng lực phức hợp tư duy thiết kế bao 
gồm các thành tố năng lực bậc cao có tiềm năng bồi dưỡng được cho học sinh trung học trong quá 
trình học tập theo định hướng giáo dục STEAM. Theo như Nguyễn Ngọc Anh trong một nghiên 
cứu về chu trình học tập trải nghiệm của David A. Kolb chỉ ra rằng dạy học Vật lí theo chu trình 
trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm sẽ làm cho quá trình dạy học trở nên nhẹ 
nhàng và thú vị. Đặc biệt, kết quả cho thấy, việc sử dụng thiết bị thí nghiệm và phát huy hoạt động 
tư duy của học sinh cần xác định như một nguyên tắc trong dạy học Vật lí phổ thông [6]. Ở một 
nghiên cứu khác về logic phi hình thức, Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ ra rằng một lập luận chặt chẽ phải 
hội tụ ba yếu tố: (1) lập luận trên cơ sở các tiền đề hợp lý, (2) có tất cả thông tin liên quan củng cố, 
bổ trợ cho tiền đề, và (3) có những lí lẽ lập luận hợp lý [7]. Trong thời đại mới, việc giáo dục cho 
học sinh những kỹ năng để các em biết cách tự học, tự nghiên cứu trở nên cấp thiết hơn, trong đó, 
quan sát và suy luận là những kỹ năng không thể thiếu trong hầu hết mọi tình huống [8]. Tuy nhiên, 
những suy luận logic, phát hiện vấn đề và hình thành giải pháp giải quyết vấn đề từ một bài toán vật 
lí hay toán học do con người đặt ra lại ít được chú ý tới, mà trong thực tiễn cuộc sống chúng ta cũng 
như học sinh thường xuyên đối mặt với những bài toán khác nhau và phải hình thành những giải pháp 
tương ứng. Cần thiết phải có một con đường định hướng hình thành giải pháp trước mỗi bài toán mà 
có thể chưa từng được hướng dẫn giải. Đúc kết từ kinh nghiệm, thực tiễn, nghiên cứu lí luận, bài báo 
này xây dựng nguyên lí “vai trò tương đương” nhằm định hướng tư duy trong việc hình thành giải 
pháp giải quyết vấn đề trong bài toán vật lí hay toán học bằng những suy luận gốc để đảm bảo được 
rằng giải pháp đó đúng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp các nhóm phương pháp nghiên cứu logic và phương pháp cách 
thức hóa từ việc sử dụng quy luật logic để phân tích và xây dựng lý thuyết, đi sâu vào bản chất của 
các mối quan hệ và cơ sở lý thuyết một cách logic, có hệ thống, định rõ các đặc điểm và thuộc tính 
quan trọng của lý thuyết, sau đó biến chúng thành các định nghĩa cụ thể, chỉ số đo lường hoặc các 
biểu đồ mô hình hóa, xây dựng nguyên lí và hệ quả của nguyên lí.  
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Quan niệm về một bài toán và quy trình giải 

Một bài toán nói chung và một bài toán vật lí nói riêng là một nhiệm vụ đi tìm cái cần biết từ 
những cái đã cho. Nếu chúng ta gọi cái đã biết là dữ kiện thì cái cần tìm là ẩn số, như vậy quy trình 
giải bài toán được đơn giản hóa thành 2 bước đó là: 

Thứ nhất: thiết lập các mối quan hệ giữa các dữ kiện với ẩn số.   
Thứ hai: giải và biện luận hệ phương trình hay bất phương trình đã thành lập ở bước thứ nhất. 
Quy trình giải 
Trong quá trình học tập ở các nhà trường phổ thông trước đây, để hướng dẫn giải các bài tập 

các môn tự nhiên người dạy thường sử dụng phương pháp Algorit để giải quyết các vấn đề cùng 
một loại, kiểu. Các bước giải ấy được hướng dẫn cứ thế làm theo, đôi khi chúng ta không để ý tới 
và cũng không quan tâm làm thế nào để 
có được các bước giải đó! Ví dụ bài toán 
lập phương trình dao động điều hòa với 
điều kiện ban đầu cho trước các bước 
giải là: Xác định  từ f, T hay đặc trưng 
của hệ rồi sau đó xác định biên độ từ hệ 

thức  và bước cuối 

cùng là xác định pha ban đầu từ hệ thức: 

 điều này làm hạn chế 

đi sự phát triển tư duy. Nếu như chúng 
ta gặp phải bài toán khác đi một chút sẽ 
gặp khó khăn (như cũng lập phương 
trình dao động nhưng cho biết x và v ở 
thời điểm t = 1/4s và mỗi chu kỳ vật đi 
được 20 cm chẳng hạn). Vậy nên quy 
trình giải thực hiện ba bước như sau:   

+/ Phân tích đề: xác định những dữ 
kiện và ẩn số trong bài toán biểu diễn 
chúng bằng các đại lượng vật lí, tóm tắt 
đề và đổi các đơn vị về hệ chuẩn SI. 

+/ Phân tích hiện tượng và thiết lập 
các mối liên hệ giữa ẩn số phải tìm và 
các dữ kiện đã cho, sử dụng phép suy 
luận ngược (muốn tính được X phải xác 
định được X’, muốn tính được X’ phải đi tính X”... cứ như vậy xác định các phương trình liên 
quan), lưu ý rằng ưu tiên định hướng lập phương trình theo các dữ kiện chưa sử dụng đến. 

+/ Viết lời giải: lời giải là cách chúng ta trình bày giải pháp của chúng ta, tuân theo thứ tự logic 
tìm ra đáp số (trình bày xuôi). Sơ đồ khối của lời giải có thể biểu diễn như Hình 1.  

Khi nào thì bài toán có thể giải được? 
Nhìn vào sơ đồ khối Hình 1 ta dễ dàng nhận ra rằng khi mà hệ phương trình hay bất phương 

trình thành lập được ở bước 2 mà cho nghiệm thì bài toán giải được hay ta có thể trả lời rằng: khi 
mà số phương trình bằng số ẩn đã xác định ở bước 1 thì bài toán giải được (Lưu ý rằng một điều 
kiện loại nghiệm thôi cũng được coi là một phương trình). Vậy khi ra đề một bài toán người thầy 
cũng nên chú ý tới điều này. 
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Hình 1. Sơ đồ khối lời giải 
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Thế nào là bài toán khó và bài toán dễ? giải bài toán khó như thế nào? 
Bài toán dễ là bài toán mà chúng ta đã từng làm hoặc quen thuộc, còn bài toán khó là bài toán 

mới, lạ phải thực hiện những phép suy luận logic từ đầu. Để giải bài toán khó phải chuyển đổi đưa 
bài toán đó về bài toán đã biết. 

3.2. Định hướng tư duy trong việc giải quyết bài toán Vật lí 

Con đường nhận thức vật lí: V. I. Lênin đã khái quát hóa những thành tựu của rất nhiều nhà khoa 
học chỉ ra “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi từ tư duy trừu tượng trở về thực tiễn 
đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan” [9]. 

Đối với người thầy, khi hướng dẫn người học giải quyết một bài toán thì điều quan trọng không chỉ 
là tìm kiếm đáp án đúng, mà còn là phát triển khả năng tư duy khoa học, phản biện và sáng tạo. Dưới 
đây là một cách tiếp cận giải quyết vấn đề có hệ thống mà người thầy có thể định hướng cho trò: 

- Hiểu vấn đề (Problem Understanding): cần đọc kỹ đề bài đảm bảo hiểu rõ yêu cầu của bài 
toán, các điều kiện và thông tin cho trước. Xác định đại lượng vật lí quan trọng (vận tốc, lực, khối 
lượng, v.v.) có liên quan sau đó mô hình hóa bài toán bằng cách sử dụng các khái niệm vật lí để 
đơn giản hóa vấn đề. Điều này có thể bao gồm việc vẽ sơ đồ, biểu đồ hay công thức. 

- Phân tích các khái niệm liên quan (Conceptual Analysis): hướng tập trung liên hệ với kiến thức 
đã học xác định những định luật hay công thức vật lí áp dụng cho bài toán, để làm cơ sở xây dựng 
các phương trình toán học giữa các đại lượng vật lí, giữa ẩn phải tìm và các dữ kiện đã cho (ví dụ: 
định luật Newton, bảo toàn năng lượng, định luật Ohm). Để làm tốt bước này cần hiểu bản chất hiện 
tượng vật lí xảy ra, với tư duy logic suy luận ngược từ ẩn phải tìm kết hợp với trực giác. Điều này 
giúp kiểm tra xem kết quả cuối cùng có hợp lý hay không, bài toán có thể giải được hay không. 

- Tìm lời giải (Solution Finding): sử dụng các công thức và định luật đã biết để thiết lập phương 
trình liên quan đến các đại lượng, sử dụng toán học để giải phương trình. Nếu có nhiều bước, hãy 
chia nhỏ và giải từng phần. Cuối cùng là kiểm tra đơn vị để đảm bảo rằng đơn vị của các đại lượng 
trong phương trình là nhất quán và hợp lý.  

- Phân tích kết quả (Result Analysis): kiểm tra tính hợp lý bằng cách so sánh kết quả với dự đoán 
ban đầu. Kết quả có hợp lý không? Nếu không, hãy xem xét lại các giả định và phép tính. Nhìn tổng 
quát liên hệ kết quả với bài toán lớn hơn, xem xét cách nó áp dụng vào các tình huống thực tế. 

- Sử dụng tư duy phản biện (Critical Thinking) đặt câu hỏi: Đôi khi có những tình huống đi vào 
bế tắc, bởi phương trình toán học không thể giải được với kiến thức của bản thân, nếu kết quả 
không giống như mong đợi, tự hỏi “Tại sao?” (vận dụng nhiều trong các bài toán thực hành, nhiệm 
vụ thí nghiệm kiểm chứng). Có thể nào có một sai sót trong giả định hay phép tính không? Khám 
phá các hướng giải quyết khác, khuyến khích người học suy nghĩ theo hướng khác bài toán có thể 
có nhiều cách giải quyết. Khuyến khích việc tìm kiếm các phương pháp khác nhau để giải quyết 
một vấn đề cũng chính là đang luyện tập cho trực giác và nâng cao khả năng tư duy, khả năng sáng 
tạo khi gặp và giải quyết các vấn đề khác. 

- Rèn luyện phát triển sự sáng tạo (Creative Exploration): đưa ra các phương án khác nhau, các 
hướng giải quyết có thể triển khai thành giải pháp, giả sử điều kiện của bài toán thay đổi, kết quả 
sẽ thay đổi như thế nào? Điều này giúp phát triển khả năng ứng biến và giải quyết vấn đề sáng tạo; 
tạo kết nối giữa các vấn đề, khuyến khích học sinh kết nối bài toán với các lĩnh vực khác nhau 
trong vật lí hoặc các môn học khác, giúp phát triển tư duy liên ngành. 

3.3. Nội dung thuyết vai trò tương đương 

Vạn vật vốn dĩ có tính đối xứng, trong quá trình vận động và phát triển chịu ảnh hưởng từ những 
tác động bên ngoài mà tính đối xứng dần bị mất đi. Từ những dấu vết còn lưu lại trên sự vật có thể 
cho ta biết một số thông tin về tác nhân đã tác động vào. Trong một lần học cách chứng minh định lý 
Cacno (trong nhiệt học) nhận thấy rằng có thể thừa nhận một nguyên lý tạm gọi là “Vai trò tương 
đương” để áp dụng trong tư duy nhằm định hướng những suy luận để giải quyết bài toán vật lí - toán 
học giúp giảm bớt được những vất vả trong việc giải quyết vấn đề bằng suy luận.  
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"Khi A và B đóng vai trò tương đương nhau trong hệ cảnh thì khi ta đổi chỗ chúng cho 
nhau, hệ cảnh sẽ không thay đổi" 

Hệ quả rút ra:  
+/ Trong giải quyết bài toán, điểm đặc biệt (điểm phá vỡ thế tương đương) phải được chú ý tới 

đầu tiên. 
+/ Tương đương trong tiền đề thì sẽ tương đương trong kết luận. 
Minh họa: Giả sử có 2 cốc nước đổ đầy giống hệt nhau đặt trên bàn sau đó yêu cầu người quan 

sát nhắm mắt lại để đổi chỗ chúng cho nhau, khi mở mắt ra người quan sát sẽ không phân biệt được 
đã đổi hay chưa, nhưng nếu như một cốc nước đầy, một cốc vơi hoặc chúng khác màu nhau thì 
người quan sát nhận ra ngay đã đổi hay chưa vì chúng không còn tương đương nhau, hệ cảnh xung 
quanh đã thay đổi so với trước khi đổi chỗ 2 cốc nước trên.  
3.4. Vận dụng xây dựng giải pháp cho một số bài toán Vật lí - Toán học 

3.4.1. Bài toán điền số 

Cho 9 số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hãy xếp chúng vào 9 ô vuông ở Hình 2 sao 
cho tổng chữ số trong 3 ô thẳng hàng bất kỳ đều bằng nhau. 

Định hướng tư duy:  
Vấn đề 1: Để xếp được thì vấn đề trước mắt chúng ta cần phải xác định xem tổng của số trong 

3 ô thẳng hàng đó bằng nhau và bằng bao nhiêu? Sau đó mới bắt đầu xếp. 
Giải quyết: Tổng tất cả các số trong cả 9 ô vuông lại ứng với 3 hàng là 1 + 2 + 3 +....+ 9 = 45 

vậy tổng số của 3 ô thẳng hàng phải là 15  
Vấn đề 2: Xếp ô nào trước đây? Giải quyết: trong 9 ô vuông trên chỉ có 3 loại ô, các ô cùng loại 

tương đương nhau về vị trí (ô I ở góc, ô III ở chính giữa, ô II ở giữa các ô I như Hình 3) và có duy 
nhất một ô đặc biệt nhất chính là ô ở giữa nó có thể kết hợp với tất cả các ô còn 
lại, vậy phải xác định ô đó trước. Ô III phải là số 5 vì nếu nhỏ hơn 5 thì số 1 sẽ ở 
ô I hoặc II đều có thể kết hợp với ô III để thành 3 ô thẳng  hàng, khi đó ô còn lại 
phải lớn hơn hoặc bằng 10 mới đủ tổng bằng 15, điều này không thể xảy ra vì chỉ 
có số từ 1 đến 9. Tương tự ô III đó không thể lớn hơn 5 được vì như thế số 9 sẽ ở 
ô I hoặc II do đó ô thẳng hàng thứ 3 phải có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 0. Vậy ô số III phải là 5.          

Hình 4 mô tả thao tác tư duy khi bắt đầu lựa chọn số để điền vào các ô. Nhận thấy số 1 không 
thể đứng cùng với số 2, 3, 4, 7 trong cùng một hàng được (nếu đứng cùng hàng ô thứ 3 thẳng hàng 
không chứa số nào thoả mãn) 

Vậy số 1 phải tránh 4 số, tức là tránh 4 ô chứa 4 số trên không nằm trên đoạn thẳng đi qua ô 
chứa số 1 do đó chỉ có vị trí ở ô II là thoả mãn có 4 ô (bôi đen) đủ để chứa 4 số trên không trong 
hàng. Nhận thấy số 3 phải tránh số 1, 2, 6, 9 do vậy số 3 cũng phải ở ô II; Số 8 phải tránh số 7 và 
số 9 trong cùng một hàng vậy số 8 chỉ có thể ở ô bôi đen, sau khi điền được số 8 vào ô đen làm 
phép trừ dễ dàng ta tìm ra được các ô còn lại được kết quả như hình vẽ: (lưu ý do tính đối xứng 
nên 4 ô ở góc tương đương nhau 
nên có thể xoay hình vuông để 
được các kết quả khác nhau). 

3.4.2. Bài toán trồng cây 

Cho 9 cây hãy trồng thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây. 
Định hướng tư duy: 

Để trồng thành 10 hàng 
mỗi hàng 3 cây theo tư 
duy thông thường ta 
phải cần tới 30 cây, 
nhưng ở đây ta chỉ có 9 
cây!? Như vậy, 1 cây mà 
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Hình 5. Sơ đồ suy luận 
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Phải có : 
      3 cây  mà mỗi cây = 4 cây 3*4=12 cây                                                                                 

      6 cây mà mỗi cây =3 cây 6*3=18 cây 
       Tổng số 12+18=30 cây 



TNU Journal of Science and Technology 230(04): 53 - 61 
 

http://jst.tnu.edu.vn                                                    58                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

ta có sẽ tương đương với nhiều cây trong số 30 cây cần thiết thông thường, tức là một cây mà ta có 
sẽ phải tính nhiều lần, hay cây đó là giao của nhiều hàng, vậy theo sơ đồ suy luận ở Hình 5 ta phải 
có 3 cây mà mỗi cây đó là giao của 4 hàng và 6 cây còn lại mà mỗi cây đó là giao của 3 hàng (bộ 
số 3,4 này lấy do sự tận dụng tối đa không chênh lệch nhiều để đảm bảo các cây gần tương đương 
nhau, - sự trung bình). Sơ đồ xây dựng đáp án qua các bước miêu tả bởi Hình 6 minh họa: 

H1. ta vẽ bừa 3 điểm thẳng hàng tượng trưng cho 3 cây mà chúng sẽ là giao của 4 hàng. 
H2. Vẽ 4 hàng giao ở cây giữa (nó đặc biệt nhất phải quan tâm trước nhất, hai cây ở hai đầu 

tương đương nhau nên không quan tâm). 
H3. Do đã định hướng thêm hai hàng chéo đi qua cây ở giữa nên phải có hai cây còn lại ở hai 

đầu đoạn thẳng giao nhau đó, bởi vậy cây ở ngoài trong 3 cây trên cũng là giao của 4 hàng nhưng 
nó phải là các hàng biểu diễn bởi nét đứt không giống cây ở giữa (vì 6 cây còn lại mỗi cây là giao 
của 3 hàng nên nhất định các nét đứt trên phải hướng về phía đầu các nét liền). 

H4. Từ khung phác thảo ra như vậy ta đã vẽ được hình này. 

3.4.3. Bài toán về phép cân 

Cho n hộp phấn giống hệt nhau, mỗi hộp đều có 10 viên phấn, mỗi viên nặng 10 g. Nếu bỏ thêm 
một hộp mới có hình dạng bên ngoài giống hệt các hộp kia, cũng có 10 viên nhưng mỗi viên nặng 
11 g. Hãy lập phương án chỉ cân một lần duy nhất xác định được hộp khác lạ kia.  

a. Giải bài toán với n = 9      b. Giải bài toán với n = 10      c. Giải bài toán với n = 11  
Định hướng tư duy giải với n = 9       
Để giải được bài toán này, trước tiên ta phải phá thế tương đương của 10 hộp phấn trên để phân 

biệt chúng với nhau, có tới 10 hộp phấn chỉ được phép cân 1 lần là biết hộp mới mặc dù bề ngoài 
chúng giống hệt nhau, kết quả phép cân sẽ chỉ ra hộp nào trong 10 hộp kia. Không thể dùng cân 
thăng bằng được vì loại cân đó chỉ cho ta biết được thông tin rằng cân bằng hay nghiêng về bên 
nào, tức là chỉ chứa 3 thông tin trong khi đó ta phải cần tới 10 thông tin để xác định hộp phấn nào? 
Như vậy ta phải dùng cân đĩa, kết quả là một con số, con số đó sẽ phải chỉ ra hộp phấn nào trong 
10 hộp kia, vậy thì chính con số đó đặc trưng cho từng hộp phấn khác nhau, vậy thì con số ở kết 
quả cân đó liên quan tới quá trình đánh dấu từng hộp phấn. Từ suy luận trên ta rút ra được rằng để 
gây ảnh hưởng đến kết quả phép cân thì chỉ có thể rút phấn trong các hộp ra mà cân, tuy nhiên 
không rút giống nhau (phá thế tương đương giữa các hộp).  

Hộp thứ nhất rút 1 viên, hộp thứ hai rút 2 viên,... hộp thứ 10 rút 10 viên. Tổng cộng ta có 1 + 2 
+ 3 +....+ 10 = 55 viên phấn đem cân lên thấy nếu được 557 g thì tức là hộp thứ 7 là hộp khác loại 
vì nó góp 7 viên mà mỗi viên tăng 1 g nên kết quả là 557 (Nếu giống nhau tất cả mỗi viên 10 g thì 
tổng lại là 550 g, nhưng kết quả lại được 557 chứng tỏ có sự góp thêm 7 g nữa).  

Giải pháp bài toán n = 10: hộp thứ 11 không rút viên phấn nào, nếu cân được 550g thì là hộp 
thứ 11, nếu được 554g thì là hộp thứ 4. 

Giải pháp bài toán n = 11 Tổng cộng có tất cả 12 hộp 
phấn (kể cả hộp khác loại mới thêm vào) nhưng trong mỗi 
hộp chỉ có 10 viên phấn, tức là chỉ có tối đa 11 cách đánh 
dấu các hộp (phá thế tương đương) đó là: lấy 1, lấy 2,... 
lấy 10 và không lấy viên nào! Do vậy, không phải chúng 
ta hạn chế về tư duy mà không thể giải được mà điều này 
vi phạm nguyên lý Dilichet (nguyên lý chuồng thỏ). Bởi 
vậy không có phương án!  
3.4.4. Bài toán tách nút phân tích mạch 

H1 H2 H3 H3 
H4 Hình 6. Sơ đồ xây dựng đáp án 
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Hình 7. Mạch điện cần tính RAB 
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Tính điện trở tương đương RAB của đoạn mạch như Hình 7. Biết R1 = 3 , R2 = 5 , R3 = 4, 
R4  = 8 . (giải thích rõ cơ sở của việc tách nút, chập nút nếu làm theo phương pháp đó). Giải pháp: 
Mạch như trên không thể phân tích được rõ ràng điện trở nào nối tiếp hay song song với điện trở 
nào nên không thể tính điện trở tương đương từ phân tích mạch được, nhưng xét kỹ thấy mạch có 
sự tương đương giữa hai đầu nguồn từ A với B. Nếu đổi chỗ A cho B mạch vẫn không đổi. 

Nếu đặt điện thế V = V0 ở A còn ở B đặt điện thế V = 0 thì hệ thống dòng điện sẽ đi trong mạch 
như Hình 8. 

Nếu đặt ở B điện thế +V0 còn ở A điện thế bằng 0 thì 
hệ thống dòng điện trong mạch sẽ đi theo chiều như 
Hình 9. Do hai mạch tương đương nhau nên độ lớn của 
các cường độ dòng điện qua các điện trở sẽ nhận giá trị 
như hình vẽ. Nếu đặt cả hai điện thế +V0 ở hai đầu A và 
B thì sẽ có sự trộn lẫn của hai hệ thống dòng điện này 
lại trong mạch (VD qua R2 là cả I2,I7 ngược chiều, qua 
R4 là cả hai I4 ngược chiều, qua R1là cả I5 và I1 ngược 
chiều, qua R3 là cả I3 và I6 ngược chiều).      

Suy luận rằng UAB = V0 - V0 = 0 nên dòng điện qua 
mọi điện trở phải bằng 0. Vậy nên I1 = I5, I2 = I7, I3 = I6. 
Đến đây ta có thể kết luận tại nút giao nhau của R2 với 
R3 có thể tách ra được thành hai nhánh độc lập vì dòng 
điện không bị chia sẻ ở đó. Vậy mạch điện bây giờ có 
thể coi như hình 10. Dễ dàng nhận thấy sơ đồ mạch có cấu 
trúc: (((R3 nt R3)//R4)nt R1 nt  R1)//(R2 nt R2); Có thể tính 
được dễ dàng điện trở tương đương của mạch là 5.  

3.4.5. Bài toán tính điện trở tương đương mạch vô hạn       

Cho sơ đồ mạch điện 
dài vô tận như Hình 11: mỗi một đoạn thẳng có một điện trở bằng 
nhau bằng 6 . Tính điện trở tương đương của mạch AB.  

Giải pháp: Mạch điện trên không thể dùng phép phân tích thông 
thường để tính điện trở tương đương được và cũng không dùng cách 
giải như những mạch lặp vô hạn 1 đơn vị cấu trúc bình thường được 
(Vì mạch này lặp mở rộng trong không gian phẳng ra vô hạn theo 
mọi hướng - Tính đối xứng cao). 

Tính điện trở tương đương 
của mạch điện còn có cách nào 
khác không? Cách thứ nhất là 

dựa vào sơ đồ mạch điện, phân tích sơ đồ tính điện trở từ đơn 
vị cấu trúc nhỏ nhất ngược trở ra (tính điện trở tương đương từ 
các cụm điện trở ở ngoặc trong cùng trở ra). Cách thứ hai là tính 
hiệu điện thế, tính cường độ dòng điện rồi chia ra theo định luật 
Ôm. Cách 1 không khả thi vậy ta phải quay sang cách 2. Như 
vậy phải đặt một hiệu điện thế U ở A và B giả định, tính toán 
dòng điện toàn mạch I (phải dựa vào cấu trúc tương đương ở 
mạch) sau đó tính điện trở tương đương bằng cách lấy hiệu điện thế U chia cho I, và chắc chắn kết 
quả chỉ liên quan tới số 6 là dữ liệu của đề bài cho. 

Do cấu trúc mạch có tính đối xứng, ta giả sử rằng đặt vào đầu A của đoạn mạch điện thế V0 thì khi 
đó dòng điện trong mạch sẽ tỏa ra như Hình 12 (tỏa đều ra vô tận trên hình chỉ vẽ đường dòng điện đi 
tới B). Nếu ngược lại đặt điện thế -V0 ở B thì dòng điện từ vô cực sẽ hướng vào B như Hình 13. 
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R1 

B A 
C 

R1 

R2 R2 

R3 R3 

R4 

I2 

I1 

I4 I5 

I3 

I6 

I7 

Hình 9. Sơ đồ mạch điện dòng từ B-> A 

R1 

B A 
C 

R1 

R2 R2 

R3 R3 

R4 

C 

Hình 10. Sơ đồ mạch điện tách nút 

A 

B 

Hình 11. Sơ đồ mạch vô tận 

A 

B 



TNU Journal of Science and Technology 230(04): 53 - 61 
 

http://jst.tnu.edu.vn                                                    60                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

Nếu đặt đồng thời ở A điện thế +V0 và ở B điện thế -V0 (cả hai điện thế trên) thì hệ thống dòng 
điện trong mạch sẽ trộn cả hai hình trên lại thành Hình 14. Ký hiệu r là điện trở mỗi đoạn thẳng 
trong mạng điện, xét đoạn mạch ADEB, chúng ta có thể tính được: UAB = (I+I/4).r + (I/2+I/2).r + 
(I+I/4).r = 7I.r/2. 

Cường độ dòng điện cả mạng là tổng dòng điện đi ra ở nút A:  IAB = (I+I/4) + (I-I/2) + (I+I/4) = 3I. 
Vậy điện trở của mạng điện là RAB = UAB/IAB = 7.r/6 = 7 . 

3.4.6. Bài toán trục đối xứng mạng tinh thể  

Người ta nói trong mạng tinh thể, trục quay bậc n là trục 

quay mà khi quay mạng tinh thể một góc   quanh  trục 

quay này thì mạng tinh thể trùng với chính nó. Hãy chứng 
minh rằng không thể có trục quay bậc 5 và trục quay có bậc 
lớn hơn 6. 

Giải pháp: Trục đối xứng bậc n là trục mà quay tinh thể 

một góc  quanh trục quay này thì mạng tinh thể trùng 

với chính nó; vậy nên lấy mô hình hình tròn có tâm làm trục đối xứng để thao tác tư duy: 
Ta đưa ra luận điểm sau: từ một nút mạng bất kỳ (phân tử) 

lấy nó làm tâm quay compa với bán kính là khoảng cách tới 
phân tử gần nhất, trên hình tròn đếm được bao nhiêu phân tử 
thì đó là bậc của trục quay 
tương ứng (Hình 15 là trục 
quay bậc 6 trên vòng tròn 
ngoại tiếp lục giác có 6 phân 
tử). 

Từ nhận định trên tôi có 
thể chứng minh được rằng 
không thể có trục quay bậc 5 
và bậc lớn hơn 7. 

Giả sử rằng tồn tại trục quay bậc lớn hơn 7, như vậy các phân tử trên đường tròn sẽ gần nhau 
hơn so với trục quay 6 tức là khoảng cách giữa các phân tử lại nhỏ 
hơn từ chính nó đến trục quay, mâu thuẫn với luận điểm ban đầu. 
Không tồn tại. Giả sử rằng tồn tại trục quay bậc 5 chúng ta lấy 2 
phân tử gần nhau nhất vẽ lên 2 vòng tròn giao nhau, rất dễ dàng 
nhận ra sẽ có 2 phân tử trên 2 vòng tròn gần nhau hơn cả 2 tâm, như 
vậy mâu thuẫn với nhận định, không tồn tại. 

3.4.7. Bài toán cắt - ghép hình 

Cho 2 hình chữ thập như Hình 17, hãy 
cắt chúng thành những mảnh nhỏ rồi ghép lại để được một hình vuông? 

Định hướng tư duy: Vấn đề đầu tiên phải xác định được là hình 
vuông khi ghép lại phải có độ dài cạnh là bao nhiêu? Nếu không xác 
định được thì cho dù cắt ra nhiều mảnh vụn rất nhỏ cũng chưa chắc đã ghép được, như vậy việc 
cần thiết đầu tiên phải định hình được hình vuông 
đó (khuôn-đích đến). Muốn biết cạnh hình vuông 
ta phải xác định được diện tích của hình vuông, mà 
hình vuông này được ghép bởi 2 hình chữ thập 
(tổng là 10 ô vuông nhỏ) vậy nếu gọi cạnh một ô 
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vuông nhỏ là a thì diện tích hình vuông sẽ là 10a2 và cạnh của hình vuông sẽ là 10a . Vậy giờ đi 

tìm đoạn thẳng (nhát cắt nào ở hình chữ thập) cho giá trị 10a  để sử dụng nó làm khuôn hình 

vuông; nhận thấy  2210 3a a a  do đó nhát cắt này chính là đoạn chéo của hình chữ nhật 

ghép bởi 3 hình vuông thẳng hàng. Ta có sơ đồ cắt ghép như Hình 18. Bài toán đã được giải. 

4. Kết luận      

Nghiên cứu này đã đề xuất một nguyên lí trong suy luận logic là Vai trò tương đương và hệ quả 
của nó. Tác giả đã thực hành ứng dụng nó trong việc suy luận giải quyết vấn đề trong một số bài 
toán vật lí, toán học; nó mở ra một hướng tiếp cận mới định hướng giải pháp đúng khi giải quyết 
một nhiệm vụ cụ thể, giúp ích trong quá trình dạy học giải quyết vấn đề và sáng tạo, không chỉ 
hiệu quả trong việc định hướng giải quyết vấn đề trên con đường suy luận logic tìm giải pháp, nó 
còn có thể áp dụng hiệu quả trong việc thiết kế những phương án thí nghiệm thực hành cũng như 
sáng tạo ra những bộ dụng cụ thí nghiệm mới dùng trong dạy học. Tác giả tin rằng trong quá trình 
dạy học, nguyên lí vai trò tương đương còn có thể áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác trong giáo dục, 
giúp định hướng đúng giải pháp và nâng cao năng lực sáng tạo cho cả người dạy và người học từ 
đó góp phần thực hiện, đáp ứng được mục tiêu của chương trình phổ thông 2018. 
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